
CÔNG BỐ THÔNG TIN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

(Cập nhật đến ngày 21/01/2021) 

 

Thực hiện Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Sở Y tế Bình Định đăng tải thông tin các cơ sở tự công bố 

cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng lên Trang thông tin điện tử của Sở. Người đứng đầu cơ sở thực 

hiện tiêm chủng tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

tự công bố của mình. 

Mọi ý kiến góp ý về thông tin đăng tải, xin liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bình 

Định (Điện thoại: 0256.3793533, Email: tuntn@syt.binhdinh.gov.vn) để có điều chỉnh phù 

hợp./. 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đứng 

đầu cơ sở 
Điện thoại Email 

Ngày công 

bố 

1 
Công ty Cổ phần 

Bệnh viện đa 

khoa Hòa Bình 

355 Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

Trần Thị 

Thu 
0256822900 

tamptm83@y

ahoo.com.vn 

05/5/2017 

 

2 
Khoa Phụ sản, 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Số 12, Đường 3/2, 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

Võ Văn Chí 02563850206 

ttytphucatbin

hdinh@gmail

.com 

05/5/2017 

 

3 
Phòng tiêm dịch 

vụ, Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát 

Số 12, Đường 3/2, 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

Võ Văn Chí 02563850206 

ttytphucatbin

hdinh@gmail

.com 

05/5/2017 

 

4 
Phòng khám đa 

khoa khu vực Cát 

Minh 

Thôn Đức Phổ I, xã 

Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Võ Văn Chí 02563850206 

ttytphucatbin

hdinh@gmail

.com 

05/5/2017 

 

5 Trạm Y tế thị 

trấn Ngô Mây 

Khu An Khương, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Tô Thị Thu 

Nguyệt 
02563750262 

tytngomay@

gmail.com 

05/5/2017 

 

6 Trạm Y tế xã Cát 

Trinh 

Thôn Phong An, xã 

Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Trần Quang 

Tiến 
02563750232 

tytcattrinh@

gmail.com 

05/5/2017 

 

7 Trạm Y tế xã Cát 

Tân 

Thôn Kiều An, xã 

Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Đỗ Văn 

Sung 
02563750242 

tytcattanpc@

gmail.com 

05/5/2017 

 

8 Trạm Y tế xã Cát 

Nhơn 

Thôn Đại Ân, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Đặng Văn 

Dũng 
02563853413 

tytcatnhon@

gmail.com 

05/5/2017 

 

9 Trạm Y tế xã Cát 

Hưng 

Thôn Hưng Mỹ 1, xã 

Cát Hưng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Trần Đình 

Nam 
0977680772 

 

05/5/2017 

 

mailto:tuntn@syt.binhdinh.gov.vn


10 Trạm Y tế xã Cát 

Thắng 

Thôn Vĩnh Phú, xã 

Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Đào Duy 

Hưng 
0945244553 

tytcatthang@

gmail.com 

05/5/2017 

 

11 Trạm Y tế xã Cát 

Tiến 

Thôn Phương Phi, xã 

Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Phạm Minh 

Hoàng 
0985317443 

tytcattien@g

mail.com 

05/5/2017 

 

12 Trạm Y tế xã Cát 

Hiệp 

Thôn Hòa Đại, xã 

Cát Hiệp, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Văn 

Hùng 
02563852929 

tytcattien@g

mail.com 

05/5/2017 

 

13 Trạm Y tế xã Cát 

Lâm 

Thôn Hiệp Long, xã 

Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Võ Min 02563852813 
tytcatlampc

@gmail.com 

05/5/2017 

 

14 Trạm Y tế xã Cát 

Sơn 

Thôn Thạch Bàn 

Tây, xã Cát Sơn, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

Phạm Văn 

Hiếu 
02563852887 

tytcatson@g

mail.com 

05/5/2017 

 

15 Trạm Y tế xã Cát 

Tài 

Thôn Thái Thuận, xã 

Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Võ Văn 

Minh 
0984937559 

tytcattaipc@

gmail.com 

05/5/2017 

 

16 Trạm Y tế xã Cát 

Minh 

Thôn Gia Thạnh, xã 

Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Nguyễn 

Hồng Thuần 
0983334764 

tytcatminh@

gmail.com 

05/5/2017 

 

17 Trạm Y tế xã Cát 

Khánh 

Thôn Thắng Kiên, xã 

Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Phan Văn 

Ngà 
0972497457 

bsnga1966@

gmail.com 

05/5/2017 

 

18 Trạm Y tế xã Cát 

Thành 

 

Thôn Chánh Thiện, 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Thanh 

Quyên 

0986054660 
tytcatthanh@

gmail.com 

05/5/2017 

 

19 Trạm Y tế xã Cát 

Hải 

Thôn Tân Thanh, Xã 

Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Trần Văn 

Trà 
0935940198 

tytcathai@g

mail.com 

05/5/2017 

 

20 

Khoa sản nhi, 

Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

Thôn Konlótpok, thị 

Trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Xuân Lộc 
0945305273 

 

05/5/2017 

 

21 

Đội VSPD-

SRBC, Trung 

tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh 

Thôn Konlótpok, thị 

Trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định 

Huỳnh Hữu 

Tô 
0935994099 

 

05/5/2017 

 

22 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Sơn 

Thôn K2, xã Vĩnh 

Sơn, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Ngọc Hải 
01667387100 

 

05/5/2017 

 

23 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Kim 

Thôn Đắc Tra, xã 

Vĩnh Kim, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Hâu 0968123849 
 

05/5/2017 

 



24 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Hòa 

Thôn M7, xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

 

Nguyễn Thái 

Định 
0988539813 

 

05/5/2017 

 

25 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Hiệp 

Thôn Vĩnh Khương, 

xã Vĩnh Hiệp, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

Trương 

Minh Diện 
0914613093 

 

05/5/2017 

 

26 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Hảo 

Thôn Định Tam, xã 

Vĩnh Hảo, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

Phan Thị 

Tuyết Nhung   

05/5/2017 

 

27 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Thịnh 

Thôn An Ngoại, xã 

Vĩnh Thịnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

Lê Văn Bảo 0392410763 
 

05/5/2017 

 

28 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Quang 

Thôn Định Trung, xã 

Vĩnh Quang, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

Lê Văn Nho 0384231816 
 

05/5/2017 

 

29 Trạm Y tế xã 

Vĩnh Thuận 

Thôn 2, xã Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

Đinh Thị 

Bích Thìn 
0366587669 

 

05/5/2017 

 

30 Trạm Y tế thị 

trấn Vĩnh Thạnh 

Thôn Định Tố, thị 

TrấnVĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu 
0967455855 

 

05/5/2017 

 

31 
Khoa sản, Trung 

tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ 

Thôn Trà Quang 

Nam, thị trấn Phù 

Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

Hồ Thị Đào 

Hoa 
02563755102 

khoasanpm@

gmail.com 

05/5/2017 

 

32 

Đội Y tế dự 

phòng, Trung 

tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ 

Thôn Trà Quang 

Nam, thị trấn Phù 

Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

Võ Trí Toại 02563855337 
ytdpphumy@

gmail.com 

05/5/2017 

 

33 Trạm Y tế xã Mỹ 

An 

Thôn Chánh Giáo, xã 

Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Hồ Văn Nhất 02563857190 
tytmyan@gm

ail.com 

05/5/2017 

 

34 Trạm Y tế xã Mỹ 

Cát 

Thôn Trinh Long 

Khánh, xã Mỹ Cát, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Dương Công 

Hoàng 
02563657067 

tramytemyca

t@gmail.com 

05/5/2017 

 

35 Trạm Y tế xã Mỹ 

Chánh 

Thôn An Lương, xã 

Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

Hồ Công 

Lộc 
02563859406 

vothiliemc@

gmail.com 

05/5/2017 

 



36 Trạm Y tế xã Mỹ 

Chánh Tây 

Thôn Trung Hậu, xã 

Mỹ Chánh Tây, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Phan Võ 

Văn Thạnh 
02563759334 

mychanhtay

@gmail.com 

05/5/2017 

 

37 Trạm Y tế xã Mỹ 

Châu 

Thôn Vạn An, xã Mỹ 

Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Đặng Minh 

Phụng 
02563858691 

hainhonyt@g

mail.com 

05/5/2017 

 

38 Trạm Y tế xã Mỹ 

Đức 

Thôn Hòa Tân, xã 

Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Bùi Công 

Oanh 
02563558036 

buioanh2014

@gmail.com 

05/5/2017 

 

39 Trạm Y tế xã Mỹ 

Lộc 

Thôn Vạn Phú, xã 

Mỹ lộc, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Nguyễn 

Đình Ngọc 
02563858692 

myloctyt@g

mail.com 

05/5/2017 

 

40 Trạm Y tế xã Mỹ 

Lợi 

Thôn Chánh Khoan 

Nam, xã Mỹ Lợi, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Lê Xuân Lợi 02563858689 
bslexuanloi1

@gmail.com 

05/5/2017 

 

41 Trạm Y tế xã Mỹ 

Hòa 

Thôn An Lạc 2, xã 

Mỹ Hòa, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Kỷ Thị Kim 

Trâm 
02563776193 

tramytemyho

apm@gmail.

com 

05/5/2017 

 

42 Trạm Y tế xã Mỹ 

Hiệp 

Thôn Đại Thuận, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Trần Đức 

Thành 
02563856070 

tytmyhiep12

3@gmail.co

m 

05/5/2017 

 

43 Trạm Y tế thị 

trấn Bình Dương 

Thôn Dương Liễu 

Tây, thị trấn Bình 

Dương, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Lý Trúc 

Vương 
02563858937 

tyt.binhduon

g00@gmail.c

om 

05/5/2017 

 

44 Trạm Y tế xã Mỹ 

Phong 

Thôn Văn Trường 

Tây, xã Mỹ Phong, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Lương Văn 

Tín 
02563858693 

tramytemyph

ong@gmail.c

om 

05/5/2017 

 

45 Trạm Y tế xã Mỹ 

Quang 

Thôn Bình Trị, xã 

Mỹ Quang, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Văn 

Đệ 
02563755192 

nhoytmq@g

mail.com 

05/5/2017 

 

46 Trạm Y tế xã Mỹ 

Tài 

Thôn Vĩnh Phú 7, xã 

Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Thân Văn 

Hùng 
02563556030 

tytmytai123

@gmail.com 

05/5/2017 

 

47 Trạm Y tế xã Mỹ 

Thành (cơ sở 1) 

Thôn Xuân Bình 

Bắc, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Ngô Tất 

Thành 
02563659374 

mythanhthan

h5@gmail.co

m 

05/5/2017 

 

48 Trạm Y tế xã Mỹ 

Thành (cơ sở 2) 

Thôn Vĩnh Lợi 2, xã 

Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

Ngô Tất 

Thành 
02563659374 

mythanhthan

h5@gmail.co

m 

05/5/2017 

 

49 Trạm Y tế xã Mỹ 

Thắng 

Thôn 8 Tây, xã Mỹ 

Thắng, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Trần Trọng 

Nhân 
02563557339 

tramytemyth

ang@gmail.c

om 

05/5/2017 

 



50 Trạm Y tế xã Mỹ 

Thọ 

Thôn Chánh Trực, xã 

Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Ngô Tùng 

Mến 
02563659703 

tramytemyth

o2015@gmai

l.com 

05/5/2017 

 

51 Trạm Y tế xã Mỹ 

Trinh 

Thôn Trung Hội, xã 

Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Đặng Hoàng 

Huy 
02563659703 

danghoanghu

y0777@gmai

l.com 

05/5/2017 

 

52 Trạm Y tế thị 

trấn Phù Mỹ 

Thôn An Lạc Đông 

1, thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Phạm Thị 

Minh Tâm 
02563755191 

tytthitranphu

my@gmail.c

om 

05/5/2017 

 

53 Trạm Y tế xã Tây 

Thuận 

Thôn Thượng Sơn, 

xã Tây Thuận, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

Thái Thị 

Kim Liên 
02563584103 

 

05/5/2017 

 

54 Trạm Y tế xã Tây 

Giang 

Thôn Thượng Giang 

2, xã Tây Giang, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Hà Xuân 

Việt 
02563884002 

bshaviet@g

mail.com 

05/5/2017 

 

55 Trạm Y tế xã 

Bình Tường 

Thôn Hòa Trung, xã 

Bình Tường, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

Cù Thị Hằng 02563780903 
 

05/5/2017 

 

56 Trạm Y tế xã Tây 

Phú 

Thôn Phú Thịnh, xã 

Tây Phú, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

Lê Hùng 

Cường 
02563780608 

 

05/5/2017 

 

57 Trạm Y tế xã Tây 

Xuân 

Thôn Phú Hòa, xã 

Tây Xuân, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị 

Truyền 
02563780901 

 

05/5/2017 

 

58 Trạm Y tế xã 

Bình Nghi 

Thôn 2, xã Bình 

Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

Đỗ Văn 

Thiện 
02563882344 

 

05/5/2017 

 

59 Trạm Y thị trấn 

Phú Phong 

Khối 1A, Thị trấn 

Phú Phong, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Ngọc Anh 
02563780904 

 

05/5/2017 

 

60 Trạm Y tế xã 

Bình Thành 

Thôn Kiên Ngãi, xã 

Bình Thành, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

Đặng Văn 

Trí 
02563780887 

 

05/5/2017 

 

61 Trạm Y tế xã 

Bình Hoà 

Thôn  Trường Định 

2, xã Bình Hoà, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Thị 

Tám 
02563583302 

 

05/5/2017 

 

62 Trạm Y tế xã 

Bình Tân 

Thôn Mỹ Thạch, xã 

Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Lang 
02563883713 

 

05/5/2017 

 



63 Trạm Y tế xã 

Bình Thuận 

Thôn Thuận Nhứt, 

xã Bình Thuận, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Bùi Văn 

Chính 
02563883700 

 

05/5/2017 

 

64 Trạm Y tế xã Tây 

Bình 

Thôn Mỹ An, xã Tây 

Bình, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Sỹ 

Danh 
02563883441 

 
05/5/2017 

65 Trạm Y tế xã Tây 

An 

Thôn Trà Sơn, xã 

Tây An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

Ngô Văn 

Thủy 
02563883442 

 

05/5/2017 

 

66 Trạm Y tế xã Tây 

Vinh 

Thôn Nhơn Thuận, 

xã Tây Vinh, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

 

Nguyễn Thị 

Thịnh 
02563883550 

 

05/5/2017 

 

67 Trạm Y tế xã 

Vĩnh An 

Làng Kon Giọt 1, xã 

Vĩnh An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

Phạm Văn 

Ánh 
0978531310 

 

05/5/2017 

 

68 Trạm Y tế thị 

trấn Vân Canh 

Thôn Hiệp Giao, thị 

trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

Đinh Thị 

Hoa Huệ 
0989706262 

khanhhue.bs

@gmail.com 

10/5/2017 

 

69 Trạm Y tế xã 

Canh Thuận 

Làng Hà Lũy, xã 

Canh Thuận, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
0913447770 

bshatyt@gm

ail.com 

10/5/2017 

 

70 Trạm Y tế xã 

Canh Hòa 

Làng Canh Thành, 

xã Canh Hòa, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

Đinh Văn 

Long 
0975361399 

 

10/5/2017 

 

71 Trạm Y tế xã 

Canh Hiệp 

Thôn 4, xã Canh 

hiệp, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định 

Lê Thị Hồng 

Bích 
02563888435 

tramytecanhh

iep@gmail.c

om 

10/5/2017 

 

72 Trạm Y tế xã 

Canh Hiển 

Thôn Hiển Đông, xã 

Canh Hiển, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

Châu Thanh 

Bình 
0389669172 

tramytecanhh

ien0303@gm

ail.com 

10/5/2017 

 

73 Trạm Y tế xã 

Canh Liên 

Thôn Hà Giao, xã 

Canh Liên, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Văn 

Sớt 
0373866145 

 

10/5/2017 

 

74 Trạm Y tế xã 

Canh Vinh 

Thôn Hiệp Vinh 1, 

xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

Huỳnh Văn 

Trạm 
0915434327 

 

10/5/2017 

 

75 
Khoa sản, Trung 

tâm Y tế thị xã 

An Nhơn 

Khu vực An Ngãi, 

phường Nhơn Hưng, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Lê Văn Vinh 0914433807 
bslevanvinh

@gmail.com 
24/5/2017 



76 
Khoa sản, Trung 

tâm Y tế huyện 

Vân Canh 

Thôn Thịnh Văn 2, 

thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

Lang Đình 

Bính 
0914636479 

drlangdinhbi

nh@gmail.co

m 

24/5/2017 

77 Trạm Y tế xã Cát 

Tường  

Thôn Xuân An, xã 

Cát Tường, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Võ Tấn Đức 02563551252 
tytcattuong@

gmail.com 

 

24/01/2018 

78 
Phòng tiêm 

chủng vắc xin 

HOÀNG MINH 

252 Trần Phú, thị 

trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Hồ Thị Huệ 02563834327 
hothihueh@g

mail.com 
15/6/2017 

79 
Bệnh viện đa 

khoa tỉnh – Phần 

mở rộng 

39A Phạm Ngọc 

Thạch, phường Trần 

Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Hồ Việt Mỹ 02566250488  12/4/2018 

80 
Khoa ngoại – 

sản, Trung tâm Y 

tế huyện An Lão 

Thôn 2, thị trấn An 

Lão, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định 

 

Dương Văn 

Tiếp 
02563609679 

ngoaisananla

o@gmail.co

m 

29/6/2018 

81 

Phòng tiêm 

chủng dịch vụ, 

Trung tâm Y tế 

huyện An Lão 

 

Thôn 2, thị trấn An 

Lão, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định 

Dương Văn 

Tiếp 
02563609679 

truongthitruc

dpal@gmail.

com 

29/6/2018 

82 Trạm Y tế xã An 

Toàn 

Thôn 2, xã An Toàn, 

huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Văn Na 02562212245 
tyantoan52@

gmamail.com 
29/6/2018 

83 Trạm Y tế xã An 

Hưng 

Thôn 2, xã An Hưng, 

huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Thị 

Bích Hưng 
0377960711 

tramytexaanh

ung@gmail.c

om 

29/6/2018 

84 Trạm Y tế xã An 

Vinh 

Thôn 3, xã An Vinh, 

huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Văn 

Ngông 
0982625738 

tytanvinhal@

gmail.com 
29/6/2018 

85 Trạm Y tế thị 

trấn An Lão 

Thôn Hưng Nhơn 

Bắc, thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Văn 

Nhàn 
0977172847 

nhanbs07@g

mail.com 
29/6/2018 

86 Trạm Y tế xã An 

Hòa 

Thôn Xuân Phong 

Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Lê 

Hòa 
02563878751 

tramyteanhoa

anlao@gmail

.com 

29/6/2018 

87 Trạm Y tế xã An 

Tân 

Thôn Tân Lập, xã An 

Tân, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định 

Đỗ Thị 

Thanh Xuân 
02563878330 

tramyteantan

@gmail.com 
29/6/2018 

88 Trạm Y tế xã An 

Quang 

Thôn 2, xã An 

Quang, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Đinh Văn 

Sơn 
01676964010 

tytanquang@

gmail.com 
29/6/2018 



89 Trạm Y tế xã An 

Trung 

Thôn 5, xã An 

Trung, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Đinh Thị Pư 0973693350 

tramyteantru

ng@gmail.co

m 

29/6/2018 

90 Trạm Y tế xã An 

Dũng 

Thôn 2, xã An Dũng, 

huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Thị 

Ngút 
0376902756 

tytandung@g

mail.com 
29/6/2018 

91 Trạm Y tế xã An 

Nghĩa 

Thôn 1, xã An 

Nghĩa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Đinh Văn 

Nhút 
0357893120 

tramyteanng

hia@gmail.c

om 

29/6/2018 

92 
Phòng tiêm 

chủng vắc xin 

Thiện Tâm 

Quốc lộ 1A, khu phố 

Trà Quan Bắc, thị 

trấn Phù Mỹ, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Ngọc Tân 
0988952074 

tan73.pm@g

mail.com 
12/9/2018 

93 Trạm Y tế xã 

Nhơn An 

xã Nhơn An, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Huỳnh Tấn 

Anh 
0984292703 

tananh703@

gmail.com 
11/12/2018 

94 Trạm Y tế xã 

Nhơn Thọ 

Thôn Đông Bình, xã 

Nhơn Thọ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Lưu Thanh 

Tùng 
0973707435 

nhonthotyt@

gmail.com 
11/12/2018 

95 Trạm Y tế 

phường Đập Đá 

01 Trần Quang Diệu, 

phường Đập Đá, thị 

xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Phạm Thành 

Chính 
0369216993 

tramytephuo

ngdapda@g

mail.com 

11/12/2018 

96 Trạm Y tế xã 

Nhơn Hạnh 

Thôn Nhơn Thiện, 

xã Nhơn Hạnh, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

Phan Thành 

Danh 
0396195799 

tytnhonthanh

@gmail.com 
11/12/2018 

97 Trạm Y tế xã 

Nhơn Mỹ 

Thôn Thiết Tràng, xã 

Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Đặng Ngọc 

Hổ 
0974397038  11/12/2018 

98 Trạm Y tế xã 

Nhơn Phúc 

Thôn An Thái, xã 

Nhơn Phúc, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Đăng Khoa 
0935149250 

tramytexanh

onphuc@gm

ail.com 

11/12/2018 

99 
Trạm Y tế 

phường Nhơn 

Thành 

64 Trương Văn Đa, 

Châu Thành, Nhơn 

Thành, An Nhơn, 

Bình Định 

Nguyễn Văn 

Lanh 
0935683379 

tramytenhont

hanh@gmail.

com 

11/12/2018 

100 
Trạm Y tế 

phường Bình 

Định 

188 Ngô Gia Tự, 

phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Võ Sanh 

Tùng 
02563736780 

tytbdan@gm

ail.com 
11/12/2018 

101 
Trạm Y tế 

phường Nhơn 

Hưng 

Khu vực Tiên Hòa, 

phường Nhơn Hưng, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Thái Thị 

Hoa Phồn 
0348635246  11/12/2018 



102 Trạm Y tế xã 

Nhơn Lộc 

Thôn Đông Lâm, xã 

Nhơn Lộc, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Hoàng Trai 0905512703 
hoangtrai719

@gmail.com 
11/12/2018 

103 Trạm Y tế xã 

Nhơn Phong 

Thôn Tam Hòa, xã 

Nhơn Phong, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Huỳnh Thị 

Ái Năng 
02563612392 

tytnhonphon

g@gmail.co

m 

11/12/2018 

104 
Trạm Y tế 

phường Nhơn 

Hòa 

138 Lê Quý Đôn, 

phường Nhơn Hòa, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Huỳnh Văn 

Thành 
0389726558 

huynhvantha

nh68@gmail.

com 

11/12/2018 

105 Trạm Y tế xã 

Nhơn Hậu 

Thôn Vân Sơn, xã 

Nhơn Hậu, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Võ Ngọc 

Nghĩa 
02563993065 

tramytenhon

hau13@gmai

l.com 

11/12/2018 

106 Trạm Y tế xã 

Nhơn Tân 

Thôn Nam Thượng 

2, xã Nhơn Tân, thị 

xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Cao Hoàng 

Dạ Thảo 
0975078349 

ytenhontan@

gmail.com 
11/12/2018 

107 Trạm Y tế xã 

Nhơn Khánh 

Khánh Hòa, Nhơn 

Khánh, An Nhơn, 

Bình Định 

Phạm Thị 

Hiền 
0987026672 

ytnhonkhanh

2012@gmail.

com 

11/12/2018 

108 

Phòng tiêm dịch 

vụ, Trung tâm Y 

tế thị xã An 

Nhơn 

01 Tôn Thất Tùng, 

khu vực An Ngãi, 

phường Nhơn Hưng, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Lê Thái Bình 02563835296 

bsbinhannho

n@gmail.co

m 

13/12/2018 

109 

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, 

Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân 

An Thường 2, xã Ân 

Thạnh, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Phan Văn 

Thạnh 
0914301941  15/01/2019 

110 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm, 

Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân 

An Thường 2, xã Ân 

Thạnh, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Phan Văn 

Thạnh 
0914301941  15/01/2019 

111 Trạm Y tế xã Ân 

Hảo Tây 

Vạn Trung, xã Ân 

Hảo Tây, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Đào Xuân 

Chánh 
0979338593 

anhaotaytram

ytexax@gma

il.com 

28/12/2018 

112 Trạm Y tế xã Ân 

Hảo Đông 

Hội Trung, xã Ân 

Hảo Đông, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

Võ Thị Kim 

Hương 
0363242889 

anhaodongtyt

@gmail.com 
28/12/2018 

113 Trạm Y tế xã Ân 

Tín 

Thanh Lương, xã Ân 

tín, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

Lê Văn Thọ 0982014377 
tholevanbs@

gmail.com 
28/12/2018 



114 Trạm Y tế xã Ân 

Thạnh 

Thế Thạnh 1, xã Ân 

Thạnh, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Nguyễn 

Thanh Hải 
0973667524 

anthanhtram

ytexa@gmail

.com 

28/12/2018 

115 Trạm Y tế thị 

trấn Tăng Bạt Hổ 

Khu phố Thanh Tú, 

thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

Bùi Thị Giáo 0974449089  28/12/2018 

116 Trạm Y tế xã Ân 

Đức 

Thôn Đức Long, xã 

Ân Đức, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Trương Đình 

Khương 
0986952133 

anductramyte

@gmail.com 
28/12/2018 

117 Trạm Y tế xã Ân 

Tường Tây 

Thôn Phú Khương, 

xã Ân Tường Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

Trịnh Ngọc 

Thuận 
02563572036 

tytantuongta

y123@gmail.

com 

28/12/2018 

118 Trạm Y tế xã Ân 

Tường Đông 

Thôn Lộc Giang, xã 

Ân Tường Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Văn 

Nam 
0979229232  28/12/2018 

119 Trạm Y tế xã Ân 

Hữu 

Liên Hội, xã Ân 

Hữu, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

Trần Thanh 

Bình 
0974257557 

tramyte06@y

ahoo.com.vn 
28/12/2018 

120 Trạm Y tế xã Ân 

Nghĩa 

Kim Sơn, xã Ân 

Nghĩa, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Lê Anh Tài 0984460396 

annghitramyt

e@gmail.co

m 

28/12/2018 

121 Trạm Y tế xã Ân 

Sơn 

Thôn 2, xã Ân Sơn, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

Cao Phùng 

Quý 
0975076061 

tramyteanson

958@gmail.c

om 

28/12/2018 

122 Trạm Y tế xã 

Bok Tới 

T6, xã Bok Tới, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

Đinh Văn 

Khiêm 
0336045816  28/12/2018 

123 Trạm Y tế xã 

Đak Mang 

Thôn 06, xã Đak 

Mang, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Đinh Văn 

Chuyển 
0332897826 

dakmangtra

myte@gmail.

com 

28/12/2018 

124 
Bệnh viện Phong 

- Da liễu Trung 

ương Quy Hòa 

05 A Chế Lan Viên, 

phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Vũ Tuấn 

Anh 
02563532536 

quyhoandh20

05@gmail.co

m 

08/01/2019 

125 Trạm Y tế xã Ân 

Mỹ 

Long Quang, xã Ân 

Mỹ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Hữu 

Khanh 
0984157370 

anmytramyte

@gmail.com 
15/01/2019 

126 Trạm Y tế xã Ân 

Phong 

Linh Chiểu, xã Ân 

Phong, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Hồ Quang 

Bảo 
0983770458 

anphongtyt@

gmail.com 
18/01/2019 

127 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 

HIV/AIDS, 

YTCC, DD và 

ATTP thuộc 

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước 

66 Đào Tấn, thị trấn 

Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Dương Ngọc 

Hùng 
02563833988 

vspdtuyphuo

c@gmail.co

m 

24/01/2019 



128 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Tuy 

Phước 

66 Đào Tấn, thị trấn 

Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Dương Ngọc 

Hùng 
02563733885 

khoasanbvtp

2016@gmail.

com 

24/01/2019 

129 Trạm Y tế xã 

Phước Thuận 

Thôn Liêm Thuận, 

xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

Lê Dương 

Trứ 
02563621196 

tramytephuo

cthuan22047

7@gmail.co

m 

24/01/2019 

130 Trạm Y tế xã 

Phước Thành 

Thôn Cảnh An 1, xã 

Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Lê Thị 

Nhâm 
02563577296 

10xtytphuoct

hanh@gmail.

com 

24/01/2019 

131 Trạm Y tế thị 

trấn Tuy Phước 

38 Trần Quang Diệu, 

thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh 
0563633192 

tramytetuyph

uoc@gmail.c

om 

24/01/2019 

132 Trạm Y tế xã 

Phước Hòa 

Tùng Giản, xã Phước 

Hòa, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Văn 

Cần 
02563831166 

tramytephuo

choa666@g

mail.com 

24/01/2019 

133 Trạm Y tế xã 

Phước An 

An Sơn 1, xã Phước 

An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình 

Định 

Đào Đức 

Huy 
02563777013 

tramytephuo

can2013@g

mail.com 

24/01/2019 

134 Trạm Y tế xã 

Phước Quang 

Thôn Văn Quang, xã 

Phước Quang, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Ngô Thị Lan 

Phương 
0986803958 

phungvien.1

@gmail.com 
24/01/2019 

135 Trạm Y tế thị 

trấn Diêu Trì 

02 Tăng Bạt Hổ, thị 

trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Trịnh Kim 

Tuấn 
02563833652 

tramytedieutr

i@gmail.com 
24/01/2019 

136 Trạm Y tế xã 

Phước Lộc 

Hanh Quang, xã 

Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Thị 

Hường 
02563832546 

tramytephuo

cloc2012@g

mail.com 

24/01/2019 

137 Trạm Y tế xã 

Phước Nghĩa 

Hưng Nghĩa, xã 

Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Lê Thị Kim 

Tuyến 
02563633570  24/01/2019 

138 Trạm Y tế xã 

Phước Hiệp 

Giang Bắc, xã Phước 

Hiệp, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
02563832547 

tramytexaph

uochiep@gm

ail.com 

24/01/2019 

139 Trạm Y tế xã 

Phước Sơn 

Thôn Phụng Sơn, xã 

Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Phan Văn 

Tâm 
02563830205 

Tramytexaph

uocson@gma

il.com 

24/01/2019 



140 Trạm Y tế xã 

Phước Thắng 

Thôn Tư Cung, xã 

Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn 

Thanh Bình 
02563831168 

tramytexaph

uocthang@g

mail.com 

24/01/2019 

141 Trạm Y tế xã 

Phước Hưng 

An Cửu, xã Phước 

Hưng, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình 

Định 

Đồng Thị 

Duy Hiền 
02563620016 

tramyte6200

16@gmail.co

m 

24/01/2019 

142 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, HIV-

AIDS, Y tế công 

cộng, dinh dưỡng 

và an toàn thực 

phẩm thuộc 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn 

Số 345 Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trần Kỳ Hậu 0983219357 
trankyhau@g

mail.com 
24/01/2019 

143 
Trạm Y tế 

phường Trần 

Hưng Đạo 

153 Trần Cao Vân, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trần Văn 

Thái 
02563826546 

tyttranhungd

ao153tcv@g

mail.com 

24/01/2019 

144 Trạm Y tế 

phường Đống Đa 

977/6 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trà Văn 

Trinh 
02563792470 

tramytephuo

ngdongda@g

mail.com 

24/01/2019 

145 Trạm Y tế xã 

Phước Mỹ 

Thôn Thanh Long, 

xã Phước Mỹ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn 

Đình Tân 
02563549017 

tramytepmqn

@gmail.com 
24/01/2019 

146 
Trạm Y tế 

phường Nhơn 

Phú 

Khu vực 5, phường 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Lê Thị Minh 

Ánh 
02563748343 

Tramytenhon

phu@gmail.c

om.vn 

24/01/2019 

147 
Trạm Y tế 

phường Nhơn 

Bình 

148 Đào Tấn, 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Nguyễn Thị 

Hòa 

0256384836

7 
24/01/2019 

148 
Trạm Y tế 

phường Trần 

Quang Diệu 

Khu vực 9, phường 

Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Phan Thị 

Thanh Thủy 
0988801726 

tramytetranq

uangdieu@g

mail.com 

24/01/2019 

149 Trạm Y tế 

phường Thị Nại 

Số 154 Đống Đa, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trần Thị 

Tiên Mỹ 
0919114587 

tramytethinai

@gmail.com 
24/01/2019 

150 Trạm Y tế xã 

Nhơn Hội 

Nhơn Phước, xã 

Nhơn Hội, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
02563590023 

tramytenhon

hoi@gmail.c

om 

24/01/2019 



151 
Trạm Y tế 

phường Nguyễn 

Văn Cừ 

150 Cần Vương, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Châu Vũ 

Hồng Phúc 
0987029485  24/01/2019 

152 Trạm Y tế 

phường Ngô Mây 

26-28 Biên Cương, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Ngọc Huyền 
0905912560 

tytnmqn@g

mail.com 
24/01/2019 

153 
Trạm Y tế 

phường Quang 

Trung 

Số 53 Xuân Thủy, 

phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Võ Hồng 

Thái 
02563847580 

tramytequan

gtrungqn@g

mail.com 

26/3/2019 

154 
Trạm Y tế 

phường Lý 

Thường Kiệt 

61 Trần Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Võ Thành 

Công 
0905213636 

tramyteltk@

gmail.com 
24/01/2019 

155 Trạm Y tế 

phường Trần Phú 

Số 124 Nguyễn Huệ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Cao Thị Mỹ 

Hòa 
02563827408 

tramytetpqn

@gmail.com 
24/01/2019 

156 Trạm Y tế xã 

Nhơn Lý 

Thôn Lý Hưng, xã 

Nhơn Lý, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị 

Hồng Hải 
0946929417 

honghai@gm

ail.com 
24/01/2019 

157 Trạm Y tế 

phường Hải Cảng 

89 Phan Chu Trinh, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Huỳnh Thị 

Thúy Kiều 
02563891612 

Tramytehcqn

@gmail.com 
24/01/2019 

158 Trạm Y tế 

phường Lê lợi 

Số 93 Tăng Bạt Hổ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Thanh Chính 
0975667067 

tramyteleloiq

n@gmail.co

m 

24/01/2019 

159 Trạm Y tế xã 

Nhơn Châu 

Thôn Trung, xã 

Nhơn Châu, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Đặng Văn 

Dũng 
0386333005 

dangvandung

64@gmail.co

m 

24/01/2019 

160 
Trạm Y tế 

phường Ghềnh 

Ráng 

Số 07 Đặng Thùy 

Trâm, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Võ 

Thị Huyền 

Trân 

0772553688  24/01/2019 

161 Trạm Y tế xã 

Nhơn Hải 

Hải Đông, xã Nhơn 

Hải, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Hồ Nguyên 

Trứ 
02563844318 

ytenhonhai@

gmail.com 
24/01/2019 

162 
Trạm Y tế 

phường Lê Hồng 

Phong 

Số 78 Trần Phú, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trần Đình 

Hiệu 
0935037593 

tramytelhpqn

@gmail.com 
24/01/2019 

163 
Trạm Y tế 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Khu vực 5, phường 

Bùi Thị Xuân, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Phan Ngọc 

Thắng 
0903309954 

thangpndt@g

mail.com 
29/01/2019 



164 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Bình Định (Cơ sở 

1) 

Khu C3, đường Điện 

Biên Phủ, phường 

Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Bùi Ngọc 

Lân 
0903504404 

tchcytdp@g

mail.com 
30/01/2019 

165 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Bình Định (Cơ sở 

3) 

Số 85 - 87 Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Bùi Ngọc 

Lân 
0903504404 

tchcytdp@g

mail.com 
30/01/2019 

166 

Khoa chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

thuộc Trung tâm 

Y tế thành phố 

Quy Nhơn 

Số 114 đường Trần 

Hưng Đạo, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Trần Kỳ Hậu 0983219357 
trankyhau@g

mail.com 
01/02/2019 

167 
Phòng tiêm 

Vaccin Minh 

Tâm 

31 Trần Phú, thị trấn 

Bồng Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Trương Viết 

Nhân 
0925225423 

nhanyds118

@gmail.com 
01/4/2019 

168 Cơ sở tiêm chủng 

vắc xin Global 

157 Nguyễn Huệ, thị 

trấn Bình Dương, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

Thái Trần 

Minh Hoàng 
0981560799 

tiemchunggl

obal@gmail.

com 

04/4/2019 

169 
Phòng khám nội 

tổng hợp Bác sĩ 

Thịnh 

28 Nguyễn Huệ, thị 

trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Huỳnh Bá 

Thịnh 
0914067464 

bsthinh@gm

ail.com 
16/4/2019 

170 
Phòng tiêm 

Vaccin dịch vụ 

Chân Như 

550 Quốc lộ 1A, thị 

trấn Tam Quan, 

huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Trương Thị 

Y Phụng 
0935420216 

Truongyphun

g@gmail.co

m 

19/4/2019 

171 
Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Bồng Sơn 

202 Quang Trung, 

thị trấn Bồng Sơn, 

huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Trần Quốc 

Việt 
02563861739 

qvietbs@gm

ail.com 
02/5/2019 

172 Trạm Y tế xã Cát 

Chánh 

Thôn Chánh Hội, xã 

Cát Chánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Đức 

Tư 
02563653390 

tytcatchanh

@gmail.com 
27/8/2019 

173 Cơ sở tiêm chủng 

vắc xin Hiệp Phát 

Số nhà 78 Đường Lê 

Lợi, thị trấn Tăng 

Bạt Hổ, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Trương 

Quang Tuấn 
0962780406 

tuanbvha@g

mail.com 
14/10/2019 

174 Phòng khám đa 

khoa Giang San 

512 Trường Chinh, 

phường Nhơn Hưng, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Đỗ Khắc 

Tuấn 
02563635489 

giangsangco

m@gmail.co

m 

17/12/2019 

175 
Trung tâm tiêm 

chủng Thu Phúc 

2 

Lô H3 đường 

Nguyễn Mân, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Thị 

Sen 
0931128998 

thuphuchospi

tal@gmail.co

m 

24/12/2019 



176 
Phòng tiêm vắc 

xin dịch vụ Ý 

Như 

Nhuận An Đông, xã 

Hoài Hương, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Tuyền 

0862205559; 

0373263047; 

0977196708 

tuyenmanh19

93@gmail.co

m 

24/12/2019 

177 
Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bình 

Định 

106 Nguyễn Huệ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Hồ Việt Mỹ 02563822290  16/01/2020 

178 

Trung tâm tiêm 

chủng Thu Phúc 

thuộc Phòng 

khám đa khoa 

Quốc tế Thu 

Phúc 

418 - 420 đường 

Nguyễn Thái Học, 

phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Võ 

Thị Huyền 

Trân 

0914728493 

thuphuchospi

tal@gmail.co

m 

11/3/2020 

179 Trạm Y tế xã Cát 

Hanh 

Thôn Vĩnh Trường, 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Đoàn Thị 

Quang 
02563852250 

tytcathanh@

gmail.com 
16/3/2020 

180 Phòng khám đa 

khoa Phú Phong 

Số 69 Nguyễn Huệ, 

thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Tự 

Nhiên 
02563789777 

phanthanhso

n64@gmail.c

om 

08/5/2020 

181 
Phòng tiêm 

Vaccin Minh 

Tâm 2 

Số 23, đường 3/2, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Võ Văn 

Minh 
0913434545 

Tiemchungm

inhtam2@gm

ail.com 

15/6/2020 

182 

Trung tâm tiêm 

chủng Hạnh Phúc 

thuộc Công ty cổ 

phần y dược 

Hồng Phúc 

Khu dân cư Ngô Gia 

Tự, phường Bình 

Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trần Văn 

Thái 
0934945959 

Hanhphucho

spital@gmail

.com 

17/6/2020 

183 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Tây 

Sơn 

48 Nguyễn Huệ, thị 

trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Trương Sĩ 

Thăng 
02563780689 

khnvttytts@g

mail.com 
29/6/2020 

184 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS thuộc 

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

2A Đô Đốc Bảo, thị 

trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Trương Sĩ 

Thăng 
02563780689 

khnvttytts@g

mail.com 
29/6/2020 

185 

Khoa sản, Bệnh 

viện Phong - Da 

liễu Trung ương 

Quy Hòa 

Số 01 Hoàng Xuân 

Hãn, phường Ghếnh 

Ráng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Vũ Tuấn 

Anh 
0934890888 

drvta@yahoo

.com 
01/7/2020 

186 Phòng khám đa 

khoa Hương Sơn 

129 Nguyễn Thái 

Học, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Phạm Thị 

Hương 
02563524351 

pkhs@gmail.

com 
24/8/2020 



187 
Cơ sở tiêm chủng 

vắc xin Nguyên 

Tâm 

Đội 1, xã Ân Mỹ, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

Trần Thị 

Phương 
0987043861 

Phuongtran2

40191@gmai

l.com 

23/9/2020 

188 Trạm Y tế 

phường Hoài Hảo 

Khu phố Tấn Thạnh 

1, phường Hoài Hảo, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Văn 

Thi 
02563863350 

tythoaihao38

63350@gmai

l.com 

29/9/2020 

189 Trạm Y tế xã 

Hoài Châu Bắc 

Thôn Quy Thuận, xã 

Hoài Châu Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Trần Hơn 02563866175 

tythoaichaub

ac@gmail.co

m 

29/9/2020 

190 Trạm Y tế xã 

Hoài Phú 

Thôn Lương Thọ 2, 

xã Hoài Phú, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Trần Thanh 

Trường 
02563871232 

tythoaiphu@

gmail.com 
29/9/2020 

191 
Trạm Y tế 

phường Hoài 

Xuân 

Khu phố Hòa Trung 

2, phường Hoài 

Xuân, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Văn 

Kiện 
02563563164 

tythoaixuan

@gmail.com 
29/9/2020 

192 Trạm Y tế xã 

Hoài Sơn 

Hy Văn, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Thanh Kiệt 
02563566248 

hoaisontyt@

gmail.com 
29/9/2020 

193 Trạm Y tế xã 

Hoài Châu 

An Sơn, xã Hoài 

Châu, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn 

Thanh Kim 
02653771131  29/9/2020 

194 Trạm Y tế xã 

Hoài Mỹ 

Thôn Xuân Khánh, 

xã Hoài Mỹ, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn 

Đình Lộc 
02563867430 

tythoaimy@g

mail.com 
01/10/2020 

195 

Trung tâm tiêm 

chủng Trường An 

thuộc Công ty cổ 

phần y tế Trường 

An 

1674 đường Hùng 

Vương, phường Trần 

Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Thị 

Kiều Mi 
0862411400 

trungtamtiem

chungtruong

an@gmail.co

m 

01/10/2020 

196 
Trạm Y tế 

phường Hoài 

Đức 

Khu phố Bình 

Chương Nam, 

phường Hoài Đức, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Tấn 

Sinh 
02563562031 

tythoaiduc@

gmail.com 
01/10/2020 

197 
Trạm Y tế 

phường Hoài 

Thanh 

Khu phố Mỹ An 2, 

phường Hoài Thanh, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn 

Thanh Hùng 
02563864167 

tythoaithanh

@gmail.com 
01/10/2020 

198 Trạm Y tế 

phường Hoài Tân 

Khu phố Đệ Đức 3, 

phường Hoài Tân, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn Thị 

Phúc 
02563861228 

tythoaitan@g

mail.com 
01/10/2020 



199 
Trạm Y tế 

phường Bồng 

Sơn 

343 Trần Hưng Đạo, 

khu phố Liêm Bình, 

phường Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Võ Trường 

Nam 
02563861437 

tytbongson@

gmail.com 
01/10/2020 

200 Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn 

02 Nguyễn Chí 

Thanh, khu phố 7, 

phường Tam Quan, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Trần Hữu 

Vinh 
02563765892 

bvhoainhon

@yahoo.com

.vn 

01/10/2020 

201 
Trạm Y tế 

phường Hoài 

Thanh Tây 

Khu phố Tài Lương 

1, phường Hoài 

Thanh Tây, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Dương Thị 

Thùy Linh 
02563864363 

tythoaithanht

ay@gmail.co

m 

01/10/2020 

202 
Trạm Y tế 

phường Tam 

Quan 

425 Quốc Lộ 1A, 

khu phố 4, phường 

Tam Quan, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Trần Văn 

Minh 
02563865727 

tyttamquan@

gmail.com 
01/10/2020 

203 
Trạm Y tế 

phường Tam 

Quan Nam 

Tổ 3, khu phố Trung 

Hóa, phường Tam 

Quan Nam, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Hồ Thanh 

Đông 
02563560895 

tyttamquanna

m@gmail.co

m 

01/10/2020 

204 Trạm Y tế xã 

Hoài Hải 

Thôn Kim Giao 

Nam, xã Hoài Hải, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Trần Đình 

Du 
02563567282 

tythoaihai@g

mail.com.vn 
01/10/2020 

205 
Trạm Y tế 

phường Hoài 

Hương 

Khu phố Thanh 

Xuân Đông, phường 

Hoài Hương, thị xã 

hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Lê Thanh 

Quang 
02563868296 

tythoaihuong

@gmail.com 
01/10/2020 

206 

CHI NHÁNH 

BÌNH ĐỊNH - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

AMVGROUP 

Lô số 20, khu A, khu 

QHDC Đông, đường 

Nguyễn Trọng Trì, 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Quách Chí 

Tuệ 
0988778265 

bmgt-

bo10@amv.v

n 

06/10/2020 

207 
Trạm Y tế 

phường Tam 

Quan Bắc 

Khu phố Tân Thành, 

phường Tam Quan 

Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Lưu Thị 

Bích Trâm 
02563865209 

tyttamquanba

c@gmail.co

m 

07/10/2020 

208 

VNVC Quy 

Nhơn - Công ty 

Cổ phần vacxin 

Việt Nam - Chi 

nhánh Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Quốc lộ 1D, tổ 1, 

khu vực 8, phường 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Ngô Chí 

Dũng 
0904168998  05/11/2020 
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Phòng tiêm vắc 

xin dịch vụ Chân 

Như 2 

Số 233 Quang 

Trung, phường Bồng 

Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Đoàn Thị 

Thương 

Nghiệp  

0373738655 

doanthuongn

ghiep@gmail

.com 

21/01/2021 
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